
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

PHÒNG Y TẾ 

 

Số:            /CV-PYT 
V/v Chấn chỉnh hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành 

phố Kon Tum  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Kon Tum, ngày       tháng       năm     
 

 

               Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;  

- Trung tâm VH-TT-DL&TT thành phố; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa 

bàn thành phố Kon Tum. 

 Căn cứ Văn bản của Sở Y tế1 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong 

đó có nội dung: "cử tri đề nghị Sở Y tế tiến hành kiểm tra, thanh tra và quy định 

cụ thể việc khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn 

thành phố. Thời gian qua, các cơ sở này khám, điều trị, bán thuốc cho bệnh 

nhân chưa được khách quan và minh bạch (không có đơn thuốc, giá thuốc cụ 

thể)”. 

 Nội dung nêu trên chứng tỏ một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vẫn 

còn tình trạng chấp hành quy định pháp luật hành nghề về kê đơn, cấp đơn, lưu 

đơn thuốc chưa đúng theo quy định; chưa công khai, minh bạch giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh... 

 Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, chấn chỉnh các hoạt 

động khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố. Phòng Y tế thành phố 

hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố 

 1.1. Quy định về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 Tại khoản 5, Điều 6, Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009 quy định về các hành vi cấm: "người hành nghề bán thuốc cho 

người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lương y và người 

có bài thuốc gia truyền"...  

 *Nếu vi phạm "bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ trường 

hợp được bán thuốc y học cổ truyền theo quy định của pháp luật" thì sẽ bị phạt 

tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, quy định tại điểm a, khoản 6, 

Điều 38, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ;  

                                              
1 Văn bản số 1390/SYT-NVYD ngày 19/9/2023  
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 Ngoài ra, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử 

dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 03 tháng 

đến 06 tháng quy định tại điểm b khoản 8 Điều 38 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

 1.2. Quy định kê đơn thuốc và lập sổ khám chữa, chữa bệnh: 

 - Tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định: kê đơn thuốc 

đối với người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: "Người kê 

đơn thuốc thực hiện kê đơn vào Đơn thuốc hoặc sổ khám bệnh (sổ y bạ) của 

người bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này 

và số theo dõi khám bệnh hoặc phần mềm quản lý người bệnh của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh". 

 - Tại Điều 6, Thông tư 52/2017/TT-BYT  quy định "Yêu cầu chung với 

nội dung kê đơn thuốc ..." và được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1, Thông tư 

18/2018/TT-BYT. Điều 10, Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định "kê đơn thuốc 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng công nghệ thông tin ... " 

 - Tại khoản 1, Điều 13, Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định: "cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, pha chế, cấp thuốc lưu đơn thuốc, thời gian lưu 01 

(một) năm kể từ ngày kê đơn đối với tất cả thuốc thuộc trường hợp phải kê 

đơn". 

 - Tại Phụ lục I, Mẫu đơn thuốc, ban hành kèm theo Thông tư số 

52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y quy đinh: 

"khám lại xin mang theo đơn này" 

 - Tại điểm a, khoản 2, điều 55, Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: 

"khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp điều trị, kê đơn thuốc kịp 

thời, chính xác và chịu trách nhiệm về việc khám bệnh, chẩn đoán bệnh, chỉ 

định phương pháp điều trị, kê đơn thuốc của mình". 

 Do đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc, lưu đơn 

thuốc, cấp phát đơn thuốc cho người bệnh theo quy định pháp luật, để bệnh nhân 

mua thuốc và sử dụng thuốc theo đơn hướng dẫn bảo đảm an toàn cũng như  

bằng chứng pháp lý đối với trách nhiệm Người hành nghề được giao nhiệm vụ 

khám bệnh, chữa bệnh. 

 *Nếu “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc hoặc bệnh án các thông 

tin về tên thuốc, số lượng, hàm lượng, liều dùng, đường dùng và thời gian dùng 

thuốc khi kê đơn thuốc theo quy định của pháp luật” sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 

đồng đến 2.000.000 đồng, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 41, Nghị định 

117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 - Quy định ghi chép biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tại Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 

14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx?anchor=diem_38_8_b
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-52-2017-TT-BYT-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx?anchor=dieu_5
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tag/co-so-kham-benh
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tag/co-so-kham-benh
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-52-2017-TT-BYT-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx?anchor=dieu_6
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-2018-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-52-2017-TT-BYT-ke-don-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-391850.aspx?anchor=khoan_1_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-18-2018-TT-BYT-sua-doi-Thong-tu-52-2017-TT-BYT-ke-don-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-391850.aspx?anchor=khoan_1_1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-52-2017-TT-BYT-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx?anchor=dieu_6
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 *Nếu "không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi 

chép đầy đủ "sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, quy định tại 

khoản 10, điều 2, Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ. 

 1.3. Quy định về niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh: 

 - Tại khoản 3, Điều 53, Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về 

trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm "công khai thời gian làm 

việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết".  

 - Tại khoản 5, Điều 88, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 có nêu: "cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công 

khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh".  

 Do đó, đề nghị cơ sở niêm yết giá dịch vụ đồng thời lập sổ, phiếu thu 

thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh lưu và cấp phát cho bệnh nhân theo quy 

định, bảo đảm chứng từ, công khai, minh bạch...  

. * Nếu "không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh" thì sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, quy 

định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 39, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 * Nếu "thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; 

thu cao hơn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế thanh toán, 

trừ trường hợp khoản thu chênh lệch do sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, do vượt 

quá phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế.” thì sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng, quy định tại điểm a, khoản 9, Điều 2, Nghị định 

124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ. 

 Căn cứ các quy định trích dẫn nêu trên, đề nghị các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu cố tình vi phạm, thì các Đoàn 

kiểm tra đột xuất và định kỳ, phát hiện hành vi vi phạm (nếu có), sẽ xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

  2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố và Trung tâm 

VH-TT-DL-TT thành phố 

 Phối hợp với Phòng Y tế thành phố và UBND các xã, phường tăng cường 

công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật liên quan đến hành nghề 

khám chữa bệnh tư nhân, thông tin cho người dân biết và giám sát bảo đảm thực 

hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, an toàn, phản ánh khi phát hiện cơ sở 

khám chữa bệnh tư nhân có hành vi vi phạm các nội dung quy định nêu trên, hãy 

liên lạc ngay đường dây nóng số điện thoại 0905.614.564 - Trưởng phòng Y tế 

thành phố, để có biện pháp xử lý theo quy định. 

 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường 

 - Tuyên truyền, thông tin trên hệ thống phát thanh địa phương để người 

dân biết, giám sát những quy định của pháp luật liên quan đến hành nghề khám 

chữa bệnh tư nhân bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, an toàn. Đồng 

thời phản ánh khi phát hiện hành vi vi phạm khám chữa bệnh không đúng quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-kham-benh-chua-benh-nam-2009-98714.aspx?anchor=dieu_88
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định nêu trên, hãy liên lạc ngay đường dây nóng số điện thoại 0905614564 - 

Trưởng phòng Y tế thành phố, để có biện pháp xử lý theo quy định. 

 - Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy 

định của pháp luật./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- UBND thành phố (b/c) 

- Lãnh đạo Phòng Y tế TP;  

- Lưu: VT-PYT. 
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 1. Một số quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh 
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 - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;  

 - Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế: 

Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tư nhân 

 - Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về quy định về 

đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị nội trú;  

 - Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn 

thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú;  

 - Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 về  Quy định 

kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử;  

 - Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư 

số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc 

và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 

27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử... 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-18-2018-tt-byt-sua-doi-thong-tu-52-2017-tt-byt-ke-don-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-391850.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-52-2017-tt-byt-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-27-2021-tt-byt-ke-don-thuoc-bang-hinh-thuc-dien-tu-497939.aspx

		2023-11-01T10:17:06+0700


		2023-11-01T13:56:32+0700


		2023-11-01T13:56:32+0700


		2023-11-01T13:56:32+0700


		2023-11-01T13:56:32+0700


		2023-11-01T13:56:32+0700




